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DANH SÁCH
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	STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Văn Hướng
	11422
	x
	
	26/5/1987
	Phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra


	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Phùng Minh Thương
	11423
	x
	
	10/6/1986
	Xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Chí Nghĩa
	11424
	x
	
	25/4/1987
	Xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Hà Nội
	Đinh Thị Kim Anh
	11425
	
	x
	08/10/1982
	Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	5. 
	Hà Nội
	Hà Thị Thu Hương
	11426
	
	x
	14/6/1981
	Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	6. 
	Hà Nội
	Đinh Thị Ngát
	11427
	
	x
	03/5/1985
	Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	7. 
	Hà Nội
	Đào Thị Thùy Dung
	11428
	
	x
	01/9/1988
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	8. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hồng Thúy
	11429
	
	x
	03/8/1985
	Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	9. 
	Hà Nội
	Lê Thị Thùy Dương
	11430
	
	x
	10/9/1984
	Phường  Mỹ Đình II, quận  Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	10. 
	Hà Nội
	An Phương Huệ
	11431
	
	x
	13/4/1978
	Phường Trung Tự, quận Đống  Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	11. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thụy Cường
	11432
	x
	
	13/01/1984
	Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	12. 
	Bắc Giang
	Nguyễn Văn Thành
	11433
	x
	
	07/10/1940
	Phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đã là kiểm sát viên

	13. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Ngọc Truyền
	11434
	x
	
	31/12/1954
	Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán

	14. 
	Đà Nẵng
	Đinh Xuân Thảo
	11435
	x
	
	14/5/1954
	Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đã là kiểm sát viên

	15. 
	Hà Nam
	Nguyễn Văn Chuyên
	11436
	x
	
	10/3/1958
	Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Đã là điều tra viên trung cấp

	16. 
	Hà Nội
	Nguyễn Huân
	11437
	x
	
	16/01/1954
	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	17. 
	Hà Nội
	Nguyễn Xuân Long
	11438
	x
	
	10/10/1959
	Phường Hàng  Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	18. 
	Hà Nội
	Phạm  Ngọc Tuấn
	11439
	x
	
	04/9/1961
	Phường  Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên cao cấp

	19. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hữu Trường
	11440
	x
	
	03/5/1954
	Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	20. 
	Lai Châu
	Trần Danh Minh
	11441
	x
	
	10/10/1954
	Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	Đã là thẩm phán

	21. 
	Lâm Đồng
	Dương Thị Nhung
	11442
	
	x
	21/11/1959
	Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán

	22. 
	Lâm Đồng
	Trần Thanh Trúc
	11443
	x
	
	20/12/1954
	Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là kiểm sát viên

	23. 
	Quảng Nam
	Lữ Đình Tiến
	11444
	x
	
	09/11/1954
	Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
	Đã là thẩm phán

	24. 
	Thái Bình
	Lê Tiến Dũng
	11445
	x
	
	22/3/1955
	Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Đã là thẩm phán

	25. 
	Thanh Hóa
	Doãn Hữu Hạnh
	11446
	x
	
	08/10/1958
	Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là điều tra viên trung cấp

	26. 
	Thanh Hóa
	Trịnh Xuân Thường
	11447
	x
	
	10/7/1954
	Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	27. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Bùi Hữu Ất
	11448
	x
	
	10/10/1955
	Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên cao cấp

	28. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Phan Thị Luận
	11449
	
	x
	20/8/1959
	Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	29. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đức Sáu
	11450
	x
	
	12/9/1954
	Phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	30. 
	Tiền Giang
	Nguyễn Hữu Trí
	11451
	x
	
	1954
	Xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đã là thẩm phán

	31. 
	Vĩnh Long
	Hồ Minh Kha
	11452
	x
	
	10/7/1956
	Xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Đã là điều tra viên cao cấp
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